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STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ  
Trình độ  

chuyên môn 

Thời gian  

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật 
Nam Nữ 

1.  Mai Văn Tuấn 1976  Ủy ban nhân dân 

xã Thường Phước 1 
Phó Chủ tịch 

Đại học 

 Kinh tế 
13 năm 

2.  Trương Văn Lợi 1976  Ủy ban nhân dân 

xã Thường Phước 1 
Phó Chủ tịch 

Đại học  

Hành chính 
03 năm 

3.  Đoàn Duy Bách 1973  Công an  

xã Thường Phước 1 
Trưởng Công an 

Đại học  

Cảnh sát 
26 năm 

4.  Cao Phương Nam 1978  Ban chỉ huy  

Quân sự xã 
Chỉ huy Trưởng Cử nhân Luật 05 năm 

5.  Nguyễn Văn Sự 1977  
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Phước 1 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Cử nhân Luật 24 năm 

6.  Huỳnh Thị Huỳnh Nhu  1985 
Hội LHPN 

xã Thường Phước 1 
Chủ tịch  Cử nhân Luật 08 năm 

7.  Phan Sớt Nhiều 1976  
UB.MTTQ 

xã Thường Phước 1 

Chủ tịch 

 

Đại học  

hành chính 
13 năm 



8.  Nguyễn Văn Hùng 1973  
Hội Cựu Chiến binh 

xã Thường Phước 1 
Chủ tịch Cử nhân Luật 08 năm 

9.  Nguyễn Văn Thảo 1979  
Hội Nông dân 

xã Thường Phước 1 
Chủ tịch Cử nhân Luật 08 năm 

10.  Nguyễn Tuấn Anh 1994  
Đoàn TNCSHCM 

xã Thường Phước 1 
Bí thư  Cử nhân Luật 04 năm 

11.  Trịnh Văn Bùi 1981  
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Phước 2 
Chủ Tịch Cao học 12 năm 

12.  Hồ Văn Buôl 1977  
UB.MTTQ 

xã Thường Phước 2 
Chủ tịch Đại học Luật 17 năm 

13.  Lê Văn Tuấn 1972  
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Phước 2 

Công chức  

Pháp chế - Hòa giải 
Cử nhân Luật 13 năm 

14.  Nguyễn Thị Thúy Loan  1983 
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Phước 2 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Đại Học Luật 13 năm 

15.  Nguyễn Thành Vạn 1968  
Hội Cựu Chiến binh 

xã Thường Phước 2 
Chủ tịch  

Trung cấp 

Hành chính 
17 năm 

16.  Dương Văn Tính 1987  
Đoàn TNCSHCM 

xã Thường Phước 2 
Bí thư  Đại học Luật 08 năm 

17.  Trương Thị Ngọc Nữ  1984 
Hội LHPN 

xã Thường Phước 2 
Chủ tịch  Đại học Luật 03 năm 

18.  Huỳnh Thanh Nhàn 1982  
Công an 

xã Thường Phước 2 
Trưởng Công an 

Cử nhân 

 chính trị học 
04 năm 

19.  Nguyễn Thanh Nhàn 1982  
Công an 

xã Thường Phước 2 
Phó Trưởng Công an Đại học Luật 08 năm 

20.  Lê Văn Chưa  1965  
Đảng ủy 

thị trấn Thường Thới Tiền 

Phó Bí thư Đảng ủy 

CT.UBMTTQ 

Trung cấp 

Hành chính 
15 năm 



21.  Phan Thị Chi   1982 
Ủy ban nhân dân 

thị trấn Thường Thới Tiền 
Phó Chủ tịch 

Đại học 

Hành chính 
08 năm 

22.  Lê Văn Thống  1963  
Hội Nông dân 

thị trấn Thường Thới Tiền 
Chủ tịch 

Trung cấp 

Hành chính 
15 năm 

23.   Giao Văn Thum 1968  
Hội Cưu chiến binh 

thị trấn Thường Thới Tiền 
Chủ tịch Đại học Luật 15 năm 

24.  Trần Thị Hết  1984 
Hội LHPN 

thị trấn Thường Thới Tiền 
Chủ tịch Đại học Luật 05 năm 

25.  Lê Thanh Sang 1976  
Ủy ban nhân dân 

thị trấn Thường Thới Tiền 
Công chức Đại học Luật 10 năm 

26.  Nguyễn Công Hiệp 1991  
Đoàn TNCSHCM 

thị trấn Thường Thới Tiền 
Bí thư đoàn Đại học Lưu trữ 10 năm 

27.  Dương Hoàng Phong 1983  
Ủy ban nhân dân 

 xã Thường Lạc 
Phó Chủ tịch Thạc sĩ 15 năm 

28.  Nghiêm Văn Tâm 1972  
Ủy ban nhân dân 

 xã Thường Lạc 
Phó Chủ tịch Cử nhân Luật 20 năm 

29.  Võ Thành Thuận 1982  
Ủy ban nhân dân 

 xã Thường Lạc 

Công chức 

Văn phòng Thống kê 
Cử nhân Luật 13 năm 

30.  Huỳnh Thanh Tuấn 1980  
Ủy ban nhân dân 

 xã Thường Lạc 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Cử nhân Luật 17 năm 

31.  Võ Văn Tẻo 1975  
Ủy ban nhân dân 

 xã Thường Lạc 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Cử nhân Luật 20 năm 

32.  Dương Trung Tính 1980  
Công an 

 xã Thường Lạc 
Trưởng Công an  Cử nhân Luật 15 năm 

33.  Trần Văn Phố 1983  
Ban Chỉ huy Quân sự 

xã Thường Lạc 
Chỉ huy trưởng Cử nhân Luật 13 năm 



34.  Nguyễn Văn Thọ 1982  
Ủy ban nhân dân 

 xã Thường Lạc 

Công chức 

Văn phòng Thống kê 
Cử nhân Luật 12 năm 

35.  Lý Hồng Ân 1982  
Ủy ban nhân dân 

 xã Thường Lạc 

Công chức  

Địa chính 

Đại học  

Quản lý Đất đai 
10 năm 

36.  Trần Hoài Thanh  1990 
Ủy ban nhân dân 

 xã Thường Lạc 

Công chức  

Tài chính Kế toán 

Đại học  

Tài chính  
08 năm 

37.  Nguyễn Văn Sum 1970  
Ủy ban MTTQ 

 xã Thường Lạc 
Chủ tịch Cử nhân Luật 15 năm 

38.  Phạm Văn To 1974  
Hội nông dân 

xã Thường Lạc 
Chủ tịch Cử nhân Luật 12 năm 

39.  Phạm Thị Hương  1977 
Hội LHPN 

 xã Thường Lạc 
Chủ tịch 

Đại học  

Hành chính 
12 năm 

40.  Trần Hải Quân 1983  
Hội Cựu chiến binh 

 xã Thường Lạc 
Chủ tịch Cử nhân Luật 09 năm 

41.  Hồ Bá Thịnh 1988  
Ủy ban nhân dân 

 xã Thường Lạc 

Công chức 

 Địa chính 
Cử nhân Luật 08 năm 

42.  Huỳnh Văn Rồi 1970  
Hội đồng nhân dân  

xã Thường Thới Hậu A 
Phó Chủ tịch Đại Học Luật 03 năm 

43.  Nguyễn Văn Tuấn 1977  
Ủy ban nhân dân  

xã Thường Thới Hậu A 
Phó Chủ tịch Đại Học Luật 17 năm 

44.  Nguyễn Hồng Châu 1977  
Công an 

xã Thường Thới Hậu A Trưởng Công an Đại Học Luật 14 năm 

45.  Lê Hoàng Sơn 1978  
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Thới Hậu A 
Công chức 

Văn phòng Thống kê 
Đại Học Luật 15 năm 

46.  Huỳnh Hoài Hận 1982  
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Thới Hậu A 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Đại Học Luật 12 năm 



47.  Lê Thị Trúc Giang  1982 
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Thới Hậu A 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Cử nhân Luật 02 năm 

48.  Nguyễn Cò Sang 1984  
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Thới Hậu A 
Công chức  

Văn hóa xã hội 
Đại Học Luật 04 năm 

49.  Tô Thị Sen  1985 
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Thới Hậu A 
Công chức  

Văn hóa xã hội 
Cử nhân Luật 04 năm 

50.  Nguyễn Trọng Dũng 1973  
Hội Cựu chiến binh 

xã Thường Thới Hậu A Chủ tịch  Đại Học Luật 13 năm 

51.  Nguyễn Quốc Việt 1979  
Hội Nông dân 

xã Thường Thới Hậu A Chủ tịch Đại Học Luật 06 năm 

52.  Trần Thị Xa  1986 
Hội LHPN 

xã Thường Thới Hậu A Chủ Tịch 
Đại Học  

Văn hóa thông tin 
06 năm 

53.  Tống Công Bằng 1988  
Đoàn TNCSHCM 

xã Thường Thới Hậu A Bí Thư  Đại Học Luật 06 năm 

54.  Trần Văn Thành 1987  
Ủy ban nhân dân 

xã Thường Thới Hậu A 
Cán bộ  

Văn thư-Lưu trữ 
Đại Học Luật 09 năm 

55.  Trần Văn Cuờng 1972  
Đảng ủy 

xã Thường Thới Hậu A Cán bộ Tuyên Giáo Đại Học Luật 15 năm 

56.  Trương Thị Thu Thạnh  1972 
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh A 
Phó Chủ tịch  Đại học Luật  18 năm 

57.  Nguyễn Hữu Minh 1966  
Ủy ban MTTQ 

 xã Long Khánh A 
Chủ tịch  TC. QLHC 17 năm 

58.  Tiêu Ngọc Toại 1981  
Hội Cựu chiến binh 

 xã Long Khánh A 
Chủ tịch  

Đại học  

Hành chính 
15 năm 

59.  Nguyễn Thị Hồng  1982 
Hội LHPN 

 xã Long Khánh A 
Chủ tịch  Đại học Luật 15 năm 



60.  Hà Đăng Khoa 1986  
Hội Nông dân 

 xã Long Khánh A 
Chủ tịch  Đại học Luật 12 năm 

61.  Lê Thị Ngọc Nguyên  1991 
Đoàn TN CSHCM 

 xã Long Khánh A 
Bí thư  Đại học Luật 4 năm 

62.  Phan Bảo Toàn 1982  
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh A 

Công chức  

Địa chính  

Đại học  

Quản lý Đất đai 
16 năm 

63.  Phan Thị Liên  1988 
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh A 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Đại học Luật 12 năm 

64.  Lê Tấn Hiền 1981  
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh A 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Đại học Luật 16 năm 

65.  Lê Văn Sang 1981  
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh A 
Phó trưởng Công an  

Đại học  

Cảnh sát 
23 năm 

66.  Huỳnh Văn Hạnh 1964  
Ủy ban MTTQ 

xã Long Khánh B 
Chủ tịch Đại học Luật 10 năm 

67.  Phạm Văn Tâm 1971  
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh B 
Chủ tịch Đại học Kế toán 13 năm 

68.  Mai Thành Nam  1978  
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh B 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Đại học Luật 11 năm 

69.  Nguyễn Chí Phục 1982  
Công an 

xã Long Khánh B Trưởng Công an  
Đại học  

Điện tử viễn thông 
07 năm 

70.  Võ Trịnh Thị Mỹ Diện  1992 
Đoàn TNCS HCM 

xã Long Khánh B Bí thư 
Đại học  

Văn học 
04 năm 

71.  Lê Văn Tư 1985  
Hội Cựu chiến binh 

xã Long Khánh B Chủ tịch Trung cấp Luật 08 năm 

72.  Lê Thị Nu  1988 
Hội LHPN 

xã Long Khánh B Phó Chủ tịch 
Đại học  

Hành chính 
05 năm 



73.  Nhan Hữu Lộc 1969  
Hội Nông dân 

xã Long Khánh B 
Chủ tịch Đại học Luật 10 năm 

74.  Trương Thị Ngọc Giàu  1985 
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh B 

Công chức  

Văn hóa xã hội 

Đại học  

Văn hóa 
05 năm 

75.  Võ Thị Nhi  1987 
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh B 
Phó Chủ tịch 

Đại học  

Kế toán 
06 năm 

76.  Huỳnh Tấn Tài 1969  
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh B 
Phó Chủ tịch Đại học Luật 05 năm 

77.  Trần Thanh Tuấn 1985  
Ủy ban nhân dân 

xã Long Khánh B 

Công chức  

Địa chính 

Đại học  

Quản lý đất đai 
10 năm 

78.  Đoàn Ngọc Nhi 1971  
Ủy ban MTTQ 

xã Long Thuận 
Chủ tịch 

Đai học  

Quản lý xã hội 
11 năm 

79.  Nguyễn Thị Diễm  1978 
Ủy ban nhân dân 

xã Long Thuận 
Phó Chủ tịch Đại học Luật 

 

06 năm 

 

80.  Khương Văn Kiên 1972  
Ủy ban nhân dân 

xã Long Thuận Phó Chủ tịch 
Đại học  

Hành chính 
10 năm 

81.  Hồ Thị Thu Phương  1985 
Ủy ban nhân dân 

xã Long Thuận 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Đại học Luật 05 năm 

82.  Nguyên Văn Quý 1984  
Công an 

xã Long Thuận Trưởng Công an  
Đại học  

Điện tử viễn thông 
06 năm 

83.  Nguyễn Bảo Hạnh 1990  
Đoàn TNCS HCM 

xã Long Thuận 
Bí thư 

 

Đại học 

Việt Nam học 
11 năm 

84.  Trần Văn Qui 1873  
Hội Cựu chiến binh 

xã Long Thuận Chủ tịch Đại học Luật 05 năm 

85.  Khương Thi Anh Thư  1983 
Hội LHPN 

xã Long Thuận Chủ tịch Đại học Luật 05 năm 



86.  Nguyễn Văn Phết 1978  
Hội Nông dân 

xã Long Thuận Chủ tịch Đại học Luật 07 năm 

87.  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  1990 
Ủy ban nhân dân 

xã Long Thuận 

Công chức  

Văn hóa xã hội 

Đại học  

Quản lý văn hóa 
05 năm 

88.  Trần Tuấn Anh 1987  
Ban Chỉ huy Quân sự 

xã Long Thuận 
Chỉ huy trưởng Đại học Luật 05 năm 

89.  Trần Phú Quý 1979  
Ủy ban nhân dân 

xã Long Thuận 

Công chức  

Địa chính 

Trung cấp 

 Địa chính 
19 năm 

90.  Nguyễn Văn Mỹ 1970  
Ủy ban nhân dân  

xã Phú Thuận A 
Phó Chủ tịch  Đại học Luật 15 năm 

91.  Lê Văn Thảo 1967  
Ủy ban nhân dân 

 xã Phú Thuận A 

Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Đại học Luật 30 năm 

92.  Đào Công Minh 1992  
Đoàn TNCS HCM 

xã Phú Thuận A 
Bí thư  Đại học Luật 03 năm 

93.  Lê Phát Huy 1986  
Ủy ban nhân dân  

xã Phú Thuận A 

Cán bộ Nội vụ,  

Văn Thư - Lưu trữ  

Trung cấp 

Cảnh sát 
08 năm 

94.  Trần Minh Điền 1982  
Ủy ban MTTQ  

xã Phú Thuận A 
Phó Chủ tịch  Đại học Luật 08 năm 

95.  Phan Thị Diễm  1980 
Hội LHPN 

 xã Phú Thuận A 
Chủ tịch  Đại học Luật 09 năm 

96.  Phạm Minh Sang 1992  
Công an 

xã Phú Thuận A 
Phó Trưởng Công an  

Đại học 

An ninh 
09 năm 

97.  Võ Văn Nựng 1970  
Ủy ban MTTQ 

xã Phú Thuận B 
Chủ tịch Đại học Luật 30 năm 

98.  Trần Hoàng Phủ 1985  
Ủy ban nhân dân  

xã Phú Thuận B 
Phó Chủ tịch 

Đại học 

Hành chính 
07 năm 



99.  Nguyễn Thị Nguyệt Hằng  1982 
Hội đồng nhân dân  

xã Phú Thuận B 
Phó Chủ tịch Đại học Luật 21 năm 

100.  Nguyễn Hồng Điểm 1969  
Hội Cựu chiến binh 

xã Phú Thuận B Chủ tịch Đại học Luật 19 năm 

101.  Nguyễn Văn Thanh Nhàn 1976  
Công an  

xã Phú Thuận B Trưởng Công an  Đại học Luật 18 năm 

102.  Phạm Thị Hải Âu  1983 
Ủy ban nhân dân  

xã Phú Thuận B 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
Đại học Luật 10 năm 

 

 


